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KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN 

THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC (GSP) NĂM 2025 

 
 

Căn cứ Luật Dược 2016 và Luật số 44/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Dược; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Nghiệp vụ Y - Dược xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc (GSP) năm 2025 như sau: 

 1. Mục đích 

 1.1. Kiểm tra việc tuân thủ việc thực hành GSP tại các cơ sở y tế đã được 

công bố trên địa bàn tỉnh; 

 1.2. Phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác tuân thủ GSP tại các 

cơ sở y tế đã được công bố trên địa bàn tỉnh; 

 1.3. Tham mưu chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế hoặc đề xuất 

hình thức xử lý vi phạm (nếu có), nhằm đảm bảo hoạt động GSP đúng quy định 

pháp luật hiện hành. 

 2. Yêu cầu 

 2.1. Quá trình kiểm tra đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân 

chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra; 

 2.2 Đoàn kiểm tra thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch đã được 

Giám đốc Sở phê duyệt; 

 2.3. Các đơn vị được kiểm tra thực hiện nghiêm túc các nội dung làm việc 

theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. 

 3. Đối tượng kiểm tra 

 Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã được công bố GSP trên địa bàn tỉnh 

(theo Phụ lục 1 đính kèm). 

 4. Nội dung kiểm tra và cách thức tiến hành 

 4.1 Nội dung kiểm tra 

 - Hồ sơ nhân sự phụ trách; 
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 - Hồ sơ về nhà xưởng, trang thiết bị…; 

 - Hồ sơ, tài liệu về việc thực hiện bảo quản thuốc, vắc xin đã thực hiện từ 

khi được công bố đáp ứng GSP: Hồ sơ về nhập hàng, cấp phát, lưu trữ, trả về, 

thu hồi của thuốc, nguyên liệu làm thuốc…; 

 - Hồ sơ về quy trình thực hiện thao tác chuẩn (SOP) trong việc thực hiện 

kho GSP; 

 - Hồ sơ về công tác tự thanh tra, kiểm tra của đơn vị…; 

 Các nội dung thực hiện kiểm tra cụ thể theo Phụ lục IV – Thông tư số 

36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (chi tiết theo Phụ lục 2 đính 

kèm). 

4.2 Cách thức tiến hành 

- Căn cứ vào thời gian đáp ứng GSP của các đơn vị, Sở Y tế sẽ thành lập 

đoàn kiểm tra với thành phần như sau: 

+ Trưởng đoàn: Lãnh đạo Sở Y tế; 

+ Phó đoàn: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế; 

+ Thư ký đoàn: Phòng Nghiệp vụ Y – Dược, Sở Y tế 

+ Thành viên đoàn: Chuyên viên các phòng của Sở Y tế; Trung tâm kiểm 

nghiệm… 

- Cách thức tiến hành:  

+ Đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch, Quyết định kiểm tra; yêu cầu Lãnh 

đạo đơn vị được kiểm tra báo cáo, giải trình bằng văn bản (theo đề cương đã gửi 

cho đơn vị); Đoàn làm việc trực tiếp tại đơn vị, kiểm tra thực tế, yêu cầu trả lời, 

cung cấp thông tin theo quy định. Kết thúc kiểm tra, được lập thành biên bản 

kiểm tra với từng đơn vị. 

+ Tiếp đoàn kiểm tra gồm: Lãnh đạo đơn vị và cán bộ liên quan đến công 

tác GSP. 

+ Các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị các nội dung theo đề cương nêu trên 

và bố trí thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra. 

          5. Thời gian kiểm tra 

 Thời gian kiểm tra trong năm 2025, mỗi đơn vị kiểm tra 01 ngày (thời 

gian cụ thể Thư ký đoàn sẽ thông báo cho đơn vị trước 02 ngày). 

 6. Tổ chức thực hiện: 

 6.1. Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiệp vụ Y - Dược 

 6.2. Đơn vị phối hợp: 

 - Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân. 
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 - Thanh tra Sở. 

 - Trung tâm Kiểm nghiệm. 

 6.3. Kinh phí hoạt động: Theo chế độ hiện hành. 

 6.4. Phương tiện phục vụ kiểm tra: Xe ô tô do Văn phòng Sở bố trí. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt bảo 

quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP) năm 2025, yêu cầu các phòng chức 

năng cơ quan Sở, các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./ 

 
      Nơi nhận: 

      - Website Sở Y tế; 
       - GĐ Sở Y tế (b/c); 

       - Các phòng: QLHNYDTN, Th.tra Sở; 

       - Trung tâm Kiểm nghiệm; 

       - Các đơn vị được kiểm tra; 

       - Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Văn Cường 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ KIỂM TRA GSP NĂM 2025 

(đính kèm Kế hoạch số         /KH-SYT ngày      tháng    năm 2025 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa) 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

1 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn. Tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

2 
Bệnh viện đa khoa Tâm Đức Cầu 

Quan 

Quốc lộ 45, Cầu Quan, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
nhà A5, khuôn viên bệnh viện Đa khoa tỉnh, số181 Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

4 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa 
tầng 1 tòa nhà B, khuôn viên bệnh viện Phổi Thanh Hóa, xã Quảng Thịnh, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

5 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung 
tầng 2 khu nhà A, khuôn viên bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung, thị trấn 

Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

6 Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 
khu nhà B, khuôn viên bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước, phố 2 thị trấn 

Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

7 
Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh 
Hóa 

khuôn viên bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa,140 đường Trường 
Thi, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

8 Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 
nhà A8 khuôn viên bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc phố Lê Duẩn, thị 

trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

9 Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 
tầng 2 khu A, khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn phố Nhuệ 

Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

10 Bệnh viện đa khoa Hải Tiến 
tầng 1 khu D, khuôn viên Bệnh viện đa khoa Hải Tiến, thôn 4, xã Hoằng 

Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

11 
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch 
Thành 

tầng 2 nhà E, khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành, thôn 
Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

12 Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Mường Lát, khu 2 thị trấn Mường 

Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

13 Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, khu Trung Phú, thị trấn Hậu 

Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

14 
Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh 

Thanh Hóa 

khuôn viên Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, số 155 Trường Thi, phường 

Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

15 Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương, thôn Trung Phong, thị 
trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

16 
Trung tâm Y tế Thành Phố Thanh 

Hóa 

khuôn viên Trung tâm Y tế Thành Phố Thanh Hóa, số 322 Trần Hưng 

Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

17 Trung tâm Y tế huyện Hà Trung 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Hà Trung, tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

18 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa 
khoa dược trang thiết bị Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa, khu 4 thị 
trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

19 Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân 
: khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Thường Xuân, 242 Lê Lợi, khu phố 3, 

thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

20 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa 
nhà A khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, thị trấn Thiệu 

Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

21 Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa 
khuôn viên Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, ngõ 958, đường Quang 
Trung, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

22 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 
nhà A khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy, tổ dân phố Đại 

Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

23 Trung tâm Y tế huyện Nông Cống 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Nông Cống, tiểu khu Tập Cát 1, thị trấn 

Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

24 Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, phố Tân Sơn, thị trấn Bút 

Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

25 Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Đông Sơn, phố Nhuệ Sâm, thị trấn 
Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

26 Trung tâm Y tế huyện Yên Định 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Yên Định, thôn Đắc Trí, xã Định Bình, 

huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

27 Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, 

huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

28 Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn 
khuôn viên Trung tâm Y tế thành phố Sầm Sơn, 286 đường Lê Lợi, 
phường Trường Sơn, Tp. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

29 Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn 
khuôn viên Trung tâm Y tế thị xã Bỉm Sơn, 219 đường Trần Phú, phường 

Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

30 Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân 
tầng 1 nhà 2 tầng, khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, khu 

phố 4 trị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

31 Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành, thôn Đồng Khanh, xã 
Thành Thọ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm 

Quý 2/2025 

32 Bệnh viện PHCN tỉnh Thanh Hóa 
 khuôn viên Bệnh viện PHCN tỉnh Thanh Hóa, số 36 Tống Duy Tân, 

phường Bắc Sơn, Tp. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

33 
Bệnh viện đa khoa huyện Quảng 

Xương 

tầng 2 nhà A2, khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương, thị 

trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm 
Quý 2/2025 

34 Trung tâm y tế huyện Như Thanh 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Như Thanh, thôn Kim Sơn, thị trấn Bến 

Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 2/2025 

35 Trung tâm y tế huyện Bá Thước 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Bá Thước, thôn Giổi, xã Ái Thượng, 
huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

36 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi 

Sơn  

khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, phường Hải Hòa, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

37 Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh, khu phố 3, thị trấn Bến 

Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 2/2025 

38 Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa 
khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Thiệu Hóa, thị trấn Thiệu Hóa, huyện 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

39 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, khu 6, thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

40 Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn, khu 6, thị trấn Sơn Lư, 

huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 2/2025 

41 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc, số 28 khu 5, thị trấn Hậu 
Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

42 Trung tâm y tế huyện Lang Chánh 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Lang Chánh, thôn Xuốm Chỏng, xã 

Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

43 Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa Hàm Rồng, thôn Phúc Tiên, xã Hoằng 

Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

44 Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân, khu 9, thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 2/2025 

45 Bệnh viện Da Liễu 
khuôn viên Bệnh viện Da Liễu,195 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 
Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Sp) 

Quý 2/2025 

46 Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn, đường Trần Phú, phường 

Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

47 
Bệnh viện đa khoa huyện Thường 

Xuân 

khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, khu 2, thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 2/2025 

48 Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa 
khuôn viên Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, số 217 Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

49 Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa 
khuôn viên Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, số 476 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm, sinh 

phẩm. 

Quý 2/2025 



9 

 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

50 Bệnh viện đa khoa Hợp Lực 

tầng 4, tòa nhà D, khuôn viên Bệnh viện đa khoa Hợp Lực, số 595 

Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 2/2025 

51 Bệnh viện đa khoa Thanh Hà 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa Thanh Hà, khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi, 
phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 2/2025 

52 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa, phố Vinh Sơn, thị trấn 

Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

53 Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn, 86 phố Lê Lợi, thị trấn 

Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

54 Bệnh viện đa khoa Đại An 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa Đại An, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 3/2025 

55 Bệnh viện đa khoa ACA 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa ACA, 315B đường Nguyễn Huệ, phường 
Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

56 Bệnh viện Mắt Lam Kinh 
tầng 3, khuôn viên Bệnh viện Mắt Lam Kinh, 757 Nguyễn Trãi, phường 

Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm, sinh 

phẩm. 

Quý 3/2025 

57 Bệnh viện Công an Thanh Hóa 
khuôn viên Bệnh viện Công an Thanh Hóa, 68 Cửa Tả, phường Ba Đình, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 3/2025 

58 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, khu phố 3, thị trấn Vĩnh 
Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

59 Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh, Núi 1, xã Đông Lĩnh, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 



10 

 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

60 Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa 
khuôn viên Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa, 183 đường Hải Thượng Lãn 

Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 3/2025 

61 Bệnh viện Mắt Thanh Hóa 
khuôn viên Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, 215 đường Hải Thượng Lãn Ông, 
phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm, sinh 

phẩm. 

Quý 3/2025 

62 
Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm 

Sơn 

khuôn viên Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn, số 83 đường Nguyễn 

Du, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

63 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định, thôn Tân Ngữ, xã Định 

Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

64 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang 

Chánh 

khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, phố Lê Lai, thị trấn 

Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 3/2025 

65 
Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức 
năng Trung ương 

khuôn viên Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương, 
đường Nguyễn Du, phường Trường Sơn, Tp. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm, sinh 

phẩm. 

Quý 3/2025 

66 Bệnh viện 71 Trung ương 
khuôn viên Bệnh viện 71 Trung ương, xã Quảng Tâm, Tp. Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm, sinh 

phẩm. 

Quý 3/2025 

67 Bệnh viện Mắt Thanh Tâm 

khuôn viên Bệnh viện Mắt Thanh Tâm, lô 14,15,16 liền kề 5, khu đô thị 

mới Đông Sơn, đường Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

68 Trung tâm y tế huyện Cẩm Thủy 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Cẩm Thủy, tổ dân phố Đại Quang, thị 
trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm. 

Quý 3/2025 

69 
Phòng khám đa khoa GTVT Thanh 

Hóa 

khuôn viên Phòng khám đa khoa GTVT Thanh Hóa, lô B-C khu đô thị 

Bắc Cầu Hạc, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm, sinh 

phẩm. 

Quý 3/2025 



11 

 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

70 Bệnh viện Mắt Bình Tâm 
khuôn viên Bệnh viện Mắt Bình Tâm, lô 03-04 Quang Trung 3, phường 

Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

71 Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn 
khuôn viên Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn, xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm. 

Quý 3/2025 

72 
Phòng khám đa khoa-Trung tâm y tế 

huyện Ngọc Lặc 

khuôn viên Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc, Số 17, đường Lê Hoàn, phố 

Lê Duẩn, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

73 
Phòng khám đa khoa khu vực Minh 

Lộc 

khuôn viên Phòng khám đa khoa khu vực Minh Lộc, thôn Minh Thịnh, xã 

Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

74 
Phòng khám đa khoa khu vực Hoằng 

Kim 

:  khuôn viên Phòng khám đa khoa khu vực Hoằng Kim, số 45, đường 

Quốc lộ 1A, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 3/2025 

75 
Phòng khám đa khoa khu vực Xuân 
Lai 

khuôn viên Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Lai, xã Xuân Lai, huyện 
Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

76 Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 
khuôn viên Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống, tiểu khu Tập Cát 1,thị 

trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

77 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa 

 Số 472 Hải Thượng Lãn Ông, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 3/2025 

78 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
Thanh Hóa 

Số 23B Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

79 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa 
Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 



12 

 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

80 Bệnh viện Mắt Thanh An 
Tầng 6- khuôn viên Bệnh viện Mắt Thanh An, 09 Lê Hoàn, phường 

Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

81 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực 
Tầng 1, tòa nhà 7 tầng- khuôn viên Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực, 
Nổ Giáp 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm. 

Quý 3/2025 

82 Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành 
Khu nhà 8 tầng- khuôn viên Bệnh viện đa khoa Trí Đức Thành, thị trấn 

Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

83 Phòng khám Sản Phụ khoa An Sinh 
khuôn viên  Phòng khám Sản Phụ khoa An Sinh, SN 122 đường An 
Dương Vương, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

84 
Phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh 

Minh 

khuôn viên Phòng khám đa khoa khu vực Vĩnh Minh, xã Minh Tân, huyện 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 
xin, Sp) 

Quý 3/2025 

85 
Phòng khám đa khoa khu vực Thạch 
Quảng 

khuôn viên Phòng khám đa khoa khu vực Thạch Quảng, thôn Quảng Yên, 
xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (cả Vắc 

xin, Sp) 

Quý 3/2025 

86 Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam 
Tầng 4- khuôn viên Bệnh viện Mắt Bắc Trung Nam, lô 02 Mai An Tiêm, 

phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hó 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

87 Bệnh viện Tâm  An 
số 257 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm. 
Quý 3/2025 

88 TTYT huyện Triệu Sơn 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Triệu Sơn, thôn Tân Dân, thị trấn Triệu 
Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm (bao 

gồm cả vắc xin và 

sinh phẩm). 

Quý 3/2025 

89 TTYT huyện Quan Hóa 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Quan Hóa, khu 4 thị trấn Hồi Xuân, 

huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm, vắc xin 
Quý 3/2025 



13 

 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

90 TTYT huyện Vĩnh Lộc 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Vĩnh Lộc, thôn Bái Xuân, xã Vĩnh Phúc, 

huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (bao 

gồm cả vắc xin và 
sinh phẩm). 

Quý 3/2025 

91 TTYT huyện Như Xuân 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Như Xuân, khu phố 4, thị trấn Yên Cát, 
huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm  

Quý 3/2025 

92 
Phòng tiêm chủng Hà Nội - Công ty 

cổ phần dịch vụ tiêm chủng Hà Nội. 

khuôn viên Phòng tiêm chủng Hà Nội –cơ sở 8 (huyện Yên Định), số 252 

đường Mùng 10/6, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 

93 
Phòng khám, tư vấn và điều trị dự 

phòng Thanh Sơn 

khuôn viên Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng Thanh Sơn, tiểu khu 

Yên Hạnh 2, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 

94 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng Phương Nhật CARE 

SN 36B đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 

95 
Phòng tiêm chủng Hà Nội - Công ty 
cổ phần dịch vụ tiêm chủng Hà Nội. 

  khuôn viên Phòng tiêm chủng Hà Nội –cơ sở 10 (huyện Hà Trung), thôn 
Nội Thượng, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 3/2025 

96 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng 36Care Sầm Sơn 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 36Care Sầm Sơn, số 
nhà 202 Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 

97 

Kho bảo quản vắc xin phòng tiêm 
chủng Phòng khám đa khoa Nhung 

Hiếu trực thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Nhung Hiếu. 

khuôn viên Phòng khám đa khoa Nhung Hiếu  trực thuộc Công ty TNHH 

Phòng khám đa khoa Nhung Hiếu, khu phố 4 thị trấn Yên Cát, huyện Như 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 

98 

địa điểm kinh doanh VNVC Thiệu 

Hóa - Công ty cổ phần Vacxin Việt 

Nam. 

tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 
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99 

địa điểm kinh doanh VNVC Triệu 

Sơn - Công ty cổ phần Vacxin Việt 
Nam 

53 phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 

100 
Phòng khám, tư vấn và điều trị dự 
phòng số 1 Đông Sơn 

khuôn viên Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng số 1 Đông Sơn, thôn 
1, xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 3/2025 

101 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng 36Care Hậu Lộc 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng 36Care Hậu Lộc, số 

616 Bà Triệu khu Tân Mỹ, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 3/2025 

102 Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân 
khuôn viên Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, 

huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm (bao 

gồm cả vắc xin và 
sinh phẩm). 

Quý 3/2025 

103 
địa điểm kinh doanh VNVC Hoằng 
Hóa - Công ty cổ phần Vacxin Việt 

Nam. 

số 216 – DT 510, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
Bảo quản vắc xin, 

sinh phẩm  
Quý 4/2025 

104 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng Sunshine Ngọc Lặc 
ngã Ba Si, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

105 
Phòng tiêm chủng vắc xin- phòng 
khám Nội tổng hợp Huy Thắng 

Khuôn viên phòng tiêm chủng vắc xin- Phòng khám Nội tổng hợp Huy 

Thắng, tổ dân phố Đại Đồng, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

106 
Phòng tiêm chủng – Phòng khám đa 
khoa Tâm Tài, thuộc Công ty TNHH 

Tâm Tài 

Tầng 4, Phòng khám đa khoa Tâm Tài, (đặt tại nhà ông: Nguyễn Văn 

Hượng), khu 5 thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

107 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng số 01 Thanh Hóa. 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng số 01 Thanh Hóa, số 

214 đường Nguyễn Phục, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 
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108 

Cơ sở số 26- Phòng tiêm chủng Hậu 

Lộc, thuộc Công ty cổ phần dịch vụ 
tiêm chủng Hà Nội. 

khuôn viên Cơ sở số 26- Phòng tiêm chủng Hậu Lộc, thuộc Công ty cổ 

phần dịch vụ tiêm chủng Hà Nội; (đặt tại nhà ông: Hoàng Mạnh Ngời), 

khu Đồng Chanh, thôn Minh Hùng, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

109 
Phòng khám, tư vấn và điều trị dự 

phòng số 1 Triệu Sơn 

khuôn viên Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng số 1 Triệu Sơn (đặt 

tại nhà bà: Phạm Thị Hồng), thôn 1 Hà Lũng Thượng, xã Thọ Dân, huyện 
Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

110 
Phòng khám, tư vấn và điều trị dự 
phòng Đức Cường 

khuôn viên Phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng Đức Cường (đặt tại 

nhà ông: Lê Hữu Thắng), số 168 thôn Vực Phác, xã Định Liên, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

111 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng Ngọc Minh Nghi Sơn. 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Ngọc Minh Nghi Sơn 
(đặt tại nhà ông: Lâm Ngọc Niêm), tổ dân phố 2, phường Hải An, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

112 

Cơ sở số 16- Phòng tiêm chủng 

Quảng Xương - Công ty cổ phần dịch 
vụ tiêm chủng Hà Nội 

khuôn viên Cơ sở số 16- Phòng tiêm chủng Quảng Xương - Công ty cổ 

phần dịch vụ tiêm chủng Hà Nội; TDP Trung Phong, thị trấn Phong Sơn , 
huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

113 

Cơ sở số 22 - Phòng tiêm chủng Nghi 

Sơn, thuộc Công ty CPDV tiêm 

chủng Hà Nội 

khuôn viên Cơ sở số 22, Phòng tiêm chủng Nghi Sơn, thuộc Công ty 

CPDV tiêm chủng Hà Nội. (đặt tại nhà ông: Nguyễn Đức Quế), số 90 

đường Đào Duy Từ, phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

114 

Công ty CPDV tiêm chủng Hà Nội - 

Cơ sở số 40-VHN CARE Thạch 

Thành 

khuôn viên Cơ sở số 40 -VHN CARE Thạch Thành, thuộc Công ty CPDV 

tiêm chủng Hà Nội, (đặt tại nhà Bà: Đinh Thị Mai), thôn Phố, xã Thạch 

Quang, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

115 
Công ty CPDV tiêm chủng Hà Nội - 

Cơ sở số 41-VHN CARE Triệu Sơn 

khuôn viên Cơ sở số 41-VHN CARE Triệu Sơn, thuộc Công ty CPDV 
tiêm chủng Hà Nội, (đặt tại nhà ông: Nguyễn Châu Long), thôn Hà Lũng 

Hạ, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

116 

Phòng khám, tư vấn tiêm chủng dịch 

vụ trực thuộc Trung tâm y tế thị xã 
Bỉm Sơn. 

Khuôn viên Trung tâm y tế thị xã Bỉm Sơn, lô YT khu đô thị Nam Cổ 

Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 
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117 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng Thiệu Hoá 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Thiệu Hoá, (đặt tại 

nhà Ông: Thiều Đình Nam), thôn 1, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hoá, tỉnh 
Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

118 

Công ty CPDV tiêm chủng Hà Nội – 

Trung tâm tiêm chủng dịch vụ cơ sở 

số 90-VHN CARE Vĩnh lộc 

Khuôn viên Cơ sở số 90-VHN CARE Vĩnh Lộc, thuộc Công ty CPDV 

tiêm chủng Hà Nội, (đặt tại nhà bà: Lê Thị Thuỷ), thôn Phố Mới, xã Vĩnh 

Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

119 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng Thanh Sơn cơ sở 2 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Thanh Sơn cơ sở 2, 

(đặt tại nhà Ông: Trần Văn Văn), thôn 8, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

120 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng Long Hà 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Long Hà, (đặt tại nhà 
Ông: Lê Văn Long), tổ dân phố Dự Quần, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

121 
Phòng khám tư vấn và điều trị dự 

phòng Bảo Châu 

khuôn viên Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng Bảo Châu, (đặt tại 

nhà Ông: Nguyễn Duy Thanh), số nhà 80, đường Quyết Thắng, thị trấn 
Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

122 Phòng khám đa khoa Việt Nga 

Kho thuốc trong khuôn viên Phòng khám đa khoa Việt Nga, ki ốt 28,29,30 

chợ Đầu mối huyện Thọ Xuân, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân tỉnh 

Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm  

Quý 4/2025 

123 Phòng khám đa khoa Thiên Đức 
Khuôn viên Phòng khám đa khoa Thiên Đức thuộc Công ty TNHH đầu tư 
và phát triển y tế Thiên Đức, (đặt tại nhà Ông: Mai Hữu Hưng), tổ dân 

phố Xuân Hoà, phường Hải Hoà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

124 

Địa điểm kinh doanh VNVC Quảng 

Xương - Công ty cổ phần Vacxin 
Việt Nam. 

Khuôn viên địa điểm kinh doanh VNVC Quảng Xương - Công ty cổ phần 
Vacxin Việt Nam, đặt tại:  Số nhà 266 đường Tố Hữu (Chủ hộ: Bà 

Nguyễn Phương Thảo), thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương,  tỉnh 

Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

125 
Công ty CPDV tiêm chủng Hà Nội - 
Cơ sở số 68-VHN CARE Kim Tân. 

Khuôn viên Cơ sở số 68-VHN CARE Kim Tân, thuộc Công ty CPDV 

tiêm chủng Hà Nội, (đặt tại nhà ông: Lê Quang Sơn), khu 1 thị trấn Kim 

Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 
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126 Phòng tiêm chủng Hoàng Dương 

Khuôn viên Phòng tiêm chủng Hoàng Dương, số nhà 498 (chủ hộ ông 

Nguyễn Khắc Sâm) khu phố 3, trị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh 
Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

127 

Địa điểm kinh doanh VNVC Thọ 

Xuân - Công ty cổ phần Vacxin Việt 

Nam. 

Khuôn viên địa điểm kinh doanh VNVC Thọ Xuân - Công ty cổ phần 

Vacxin Việt Nam, đặt tại:  KO18, KO19, KO20 chợ Đầu mối Thọ Xuân, 

khu phố Đồng Thôn, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

128 
Công ty TNHH Phòng khám đa khoa 
Sao Vàng 

Kho vắc xin trong khuôn viên Phòng khám đa khoa Sao Vàng, thuộc Công 

ty TNHH Phòng khám đa khoa Sao Vàng (đặt tại nhà ông Nguyễn Đình 
Quang và nhà ông Trịnh Đăng Muôn), đường Quốc lộ 47, khu phố Tân 

Lập, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

129 Trung tâm tiêm chủng Tâm An. 

Khuôn viên Trung tâm tiêm chủng Tâm An, đặt tại: số nhà 04 (chủ hộ 

Ông. Nguyễn Văn Hưng), thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

130 Phòng khám bác sỹ y khoa 68 CARE 

Khuôn viên Phòng khám bác sỹ y khoa 68 CARE: số nhà 384 (chủ hộ 

Ông: Trần Ngọc Cảnh), đường Lê Lợi, khu 6 thị trấn Thọ Xuân, huyện 

Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

131 
Phòng khám bác sỹ y khoa 36 CARE 

thuộc Công ty TNHH 36 CARE 

Khuôn viên Phòng khám bác sỹ y khoa 36 CARE thuộc Công ty TNHH 
36 CARE: số nhà 205 (chủ hộ Ông. Nguyễn Vinh San, bà. Nguyễn Thị 

Huệ), phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

132 
Phòng tiêm chủng vắc xin An Phúc-
Yên Lâm 

Khuôn viên Phòng tiêm chủng vắc xin An Phúc-Yên Lâm (đặt tại nhà Bà: 

Lê Thị Đào), đường Hai Bà Trưng, tổ dân phố Đông Sơn, thị trấn Yên 

Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

133 

Tên cơ sở: Công ty CPDV tiêm 

chủng Hà Nội – Trung tâm tiêm 
chủng dịch vụ cơ sở số 62-VHN 

CARE Cẩm Thuỷ. 

Khuôn viên Cơ sở số 62-VHN CARE Cẩm Thuỷ, thuộc Công ty CPDV 
tiêm chủng Hà Nội, (đặt tại nhà Ông: Trần Thanh Bình), số nhà 73 đường 

Tân An, khu 3, trị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 
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134 PHÒNG TIÊM CHỦNG 68 
Khuôn viên PHÒNG TIÊM CHỦNG 68 (đặt tại nhà Bà: Trương Thị Anh) 

thôn Tân Ngữ 1, xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

135 

PHÒNG TIÊM CHỦNG VAAC 

THANH HOÁ – ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VACCINE ANCARE 

Khuôn viên PHÒNG TIÊM CHỦNG VAAC THANH HOÁ – ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VACCINE ANCARE: số nhà 124 

(chủ hộ Ông: Nguyễn Sĩ Thịnh), đường An Dương Vương, phường Quảng 

Tâm, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

136 Phòng khám đa khoa Mai Thanh. 
Khuôn viên Phòng khám đa khoa Mai Thanh, thuộc Công ty TNHH Một 
thành viên TM&DV Giang Thanh (Chủ hộ bà Mai Thị Thanh), tiểu khu 1, 

thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

137 Phòng tiêm chủng An Tâm Care 
Khuôn viên Phòng tiêm chủng An Tâm Care thôn Sài Thôn (chủ hộ Ông 

Lê Viết Lực), xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

138 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIÊM 

CHỦNG HÀ NỘI – CƠ SỞ SỐ 86 – 

VHN CARE LAM SƠN 

Khuôn viên CƠ SỞ SỐ 86 – VHN CARE LAM SƠN, thuộc Công ty 

CPDV tiêm chủng Hà Nội, (chủ hộ Bà : Trần Thị Hà), số nhà 147 đường 

Lê Lai, khu 3, trị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

139 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

TIÊM CHỦNG HÀ NỘI – CƠ SỞ 

SỐ 85 – VHN CARE NGA SƠN 

Khuôn viên CƠ SỞ SỐ 85 – VHN CARE NGA SƠN, thuộc Công ty 

CPDV tiêm chủng Hà Nội, (chủ hộ Ông: Mai Văn Hùng), tiểu khu 2, thị 

trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

140 
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 
TIÊM CHỦNG HÀ NỘI – CƠ SỞ 

SỐ 89 – VHN CARE HOẰNG HOÁ. 

Khuôn viên CƠ SỞ SỐ 89 – VHN CARE HOẰNG HOÁ, thuộc Công ty 
CPDV tiêm chủng Hà Nội, (chủ hộ Ông: Lê Trung Tuấn), thôn 3, xã 

Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

141 

Công ty TNHH-Trung tâm Y khoa 

261-địa điểm kinh doanh phòng tiêm 
chủng 261 

Khuôn viên Công ty TNHH-Trung tâm Y khoa 261-địa điểm kinh doanh 
phòng tiêm chủng 261, đặt tại: Tầng 3 số nhà 261 (chủ hộ Ông. Hà Văn 

Chiến, bà. Đàm Thị Lan), phố Quang Trung 1, phường Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

142 Phòng tiêm chủng Thành Minh 

Khuôn viên Phòng tiêm chủng Thành Minh, số BT 02 – MBQH 20429 

(chủ hộ Bà: Bùi Thị Yến), phường Đông Vệ, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh 
Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

143 
Công ty cổ phần Dược phẩm FPT 
Long Châu – Địa điểm kinh doanh cơ 

sở tiêm chủng Long Châu 146 

Khuôn viên Địa điểm kinh doanh cơ sở tiêm chủng Long Châu 146, thuộc 

Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, số nhà 116-118 Nguyễn 

Huệ (chủ hộ Ông: Đào Xuân Việt), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

144 

Phòng khám đa khoa Thiệu Khánh 

Medical thuộc Công ty TNHH Phòng 

khám – Bệnh viện TQB 

Khuôn viên Phòng khám đa khoa Thiệu Khánh Medical thuộc Công ty 

TNHH Phòng khám – Bệnh viện TQB (chủ hộ Ông: Nguyễn Gia Minh), 

tổ 1, phố Dinh Xá, phường Thiệu Khánh, Tp. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

145 
Phòng Tiêm chủng Phương Nhật Cơ 

sở 3. 

Khuôn viên Phòng Tiêm chủng Phương Nhật Cơ sở 3 (chủ hộ Bà: Nguyễn 

Thị Xuân Linh), tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

146 Phòng Tiêm chủng vacxin Hải Thắng 

Khuôn viên Phòng Tiêm chủng vacxin  Hải Thắng số nhà 82 (chủ hộ Bà: 

Trịnh Thị Hoà), đường Lê Lợi, khu 4 thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

147 Phòng Tiêm chủng L&T cơ sở 2. 
Khuôn viên Phòng Tiêm chủng L&T cơ sở 2, số nhà 99 (chủ hộ Ông: Lê 
Văn Xiêm), đường Lê Lợi, khu 4 thị trấn Thường Xuân, huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

148 Phòng khám Sản phụ khoa BS Thanh 

Khuôn viên Phòng khám Sản phụ khoa BS Thanh, số nhà 05 (chủ hộ Bà: 

Vi Thị Cung) ngõ 106, Quốc lộ 15A, khu 4 thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan 
Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 

tiêm chủng dịch vụ 
Quý 4/2025 

149 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THỦ 
ĐÔ 

Kho thuốc trong khuôn viên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THỦ ĐÔ, số 

nhà 284 (chủ hộ Ông: Phạm Trần Tiến) đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm  

Quý 4/2025 

150 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÂN 

LỰC 

Kho thuốc trong khuôn viên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÂN LỰC, khu 

đô thị Xuân Tiên (chủ hộ Ông: Phạm Văn Hùng), xã Dân Lực, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm  
Quý 4/2025 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ 
Phạm vi hoạt 

động 

Thời gian kiểm 

tra dự kiến 

151 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỨC 

CƯỜNG. 

Kho thuốc trong khuôn viên PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐỨC CƯỜNG, 

Số nhà 25 đường Trần Khát Chân (chủ hộ Bà: Phạm Thị Hương), khu 3 
thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản thuốc 

thành phẩm  
Quý 4/2025 

152 
Phòng khám Sản phụ khoa Phương 
Luyến 

Khuôn viên Phòng khám Sản phụ khoa Phương Luyến, số nhà 23 (chủ hộ: 

Ông Nguyễn Hữu Phương) đường Ngọc Giáp, thôn Thạch Trung, xã 

Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

153 

Công ty cổ phần Dược phẩm FPT 

Long Châu – Địa điểm kinh doanh cơ 

sở tiêm chủng Long Châu 150 

Khuôn viên Địa điểm kinh doanh cơ sở tiêm chủng Long Châu 150, thuộc 

Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, số nhà 232 Trần Phú (Chủ 
hộ: Công ty Cổ phần Dược-VTYT Thanh Hoá), phường Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa 

Bảo quản vắc xin 
tiêm chủng dịch vụ 

Quý 4/2025 

154 Bệnh viện đa khoa An Việt 
Khu nhà 8 tầng- khuôn viên Bệnh viện đa khoa An Việt, 291-293 Triệu 
Quốc Đạt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Bảo quản thuốc 
thành phẩm  

Quý 4/2025 

* Thời gian cụ thể kiểm tra của từng đơn vị sẽ được thư ký đoàn thông báo cho đơn vị trước 02 ngày. 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC KIỂM TRA (CHECKLIST) 

ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT BẢO QUẢN THUỐC (GSP) ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, CƠ SỞ 

TIÊM CHỦNG, CƠ SỞ BẢO QUẢN VẮCXIN 

(đính kèm Kế hoạch số     /KH-SYT ngày     tháng      năm 2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Người phụ trách: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Phạm vi hoạt động: …………………………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TT Nội dung 

Tham chiếu 

(PL 4 TT 

36/2018/TT-

BYT) 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

cộng 
Điểm trừ 

Điểm 

đạt 
Ghi chú 

1 1. Nhân sự   13         

  Trình độ, kinh nghiệm             

1.1 

Có nhân viên với trình độ phù hợp để thực hiện các hoạt 

động liên quan đến xuất nhập, bảo quản, cấp phát thuốc và 

các hoạt động khác nhằm đảm bảo chất lượng thuốc.  

Mục 1.1   2   
Điểm 

không 

chấp nhận   

Kiểm tra Quyết 

định hoặc phân 

công nhiệm vụ  

  

Có trình độ, hiểu biết về dược, về nghiệp vụ bảo quản 

(phương pháp bảo quản, quản lý sổ sách, theo dõi xuất 

nhập, chất lượng thuốc…).  

Mục 1.1   1   

      

  Có trình độ tối thiểu là dược sĩ trung học. Mục 1.1   1 1 

    

Dược sĩ đại học trở 

lên 
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TT Nội dung 

Tham chiếu 

(PL 4 TT 

36/2018/TT-

BYT) 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

cộng 
Điểm trừ 

Điểm 

đạt 
Ghi chú 

  

Đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Nhân sự phải đáp 

ứng quy định tại Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 

10/05/2017 

Mục 1.1   1   

      

1.2 

Có mô tả công việc xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm 

có liên quan cho từng cá nhân, được người đứng đầu cơ sở 

phê duyệt.  

Mục 1.2   2   

    

Kiểm tra hồ sơ 

  
Nhân viên phải hiểu, nắm rõ nhiệm vụ và trách nhiệm 

được giao.  
Mục 1.2   1   

    

Phỏng vấn, kiểm 

tra kiến thức 

  Đào tạo             

1.3 

Tất cả nhân viên phải được đào tạo, cập nhật về thực hành 

tốt bảo quản thuốc, các quy định luật pháp, các quy trình 

thao tác, các quy định về vệ sinh, an toàn phù hợp với vị 

trí công việc. 

Mục 1.3   2   

    

Kiểm tra kiến thức, 

hồ sơ đào tạo 

1.4 

Nhân viên phải được đào tạo cụ thể về các hoạt động tiếp 

nhận, bảo quản, đóng gói, đóng gói lại thuốc kiểm soát đặc 

biệt; thuốc, nguyên liệu có hoạt lực mạnh (hormon sinh 

dục, hóa chất độc tế bào…); thuốc có tính nhạy cảm cao 

(kháng sinh nhóm betalactam…), các sản phẩm có nguy 

cơ gây cháy nổ (như các chất lỏng và chất rắn dễ bắt lửa, 

dễ cháy và các loại khí nén). 

Mục 1.4   1   

    

Kiểm tra kiến thức, 

hồ sơ đào tạo 

  Yêu cầu khác             

1.5 
Nhân viên và cán bộ làm việc trong kho phải được kiểm 

tra sức khỏe định kỳ theo quy định của pháp luật.  
Mục 1.5   1   
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TT Nội dung 

Tham chiếu 

(PL 4 TT 

36/2018/TT-

BYT) 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

cộng 
Điểm trừ 

Điểm 

đạt 
Ghi chú 

1.6 

Nhân viên làm việc trong khu vực bảo quản phải được 

trang bị và mặc trang phục bảo hộ phù hợp với hoạt động 

tại kho.  

Mục 1.6   1   
      

2 2. Nhà xưởng, trang thiết bị    26         

2.1 

Kho phải được xây dựng ở nơi cao ráo, cố định, an toàn, 

riêng biệt đảm bảo kiểm soát được môi trường bảo quản 

thuốc 

Mục 2.1   2   
    

Kiểm tra thực tế 

2.2 

Nhà kho phải được thiết kế, trang bị, sửa chữa và bảo trì 

để tránh được các ảnh hưởng bất lợi:  nhiệt độ và độ ẩm, 

chất thải và mùi, các động vật, sâu bọ, côn trùng. 

Mục 2.2   1   

    

Kiểm tra thực tế 

  
Trần, tường, mái nhà kho phải được thiết kế, xây dựng 

thông thoáng, luân chuyển của không khí, vững bền.. 
Mục 2.2   1   

    
Kiểm tra thực tế 

  
Nền kho phải cao, phẳng, nhẵn, chắc, cứng và không được 

có các khe, vết nứt gãy ..  
Mục 2.2   1   

    
Kiểm tra thực tế 

2.3 
Kho bảo quản phải bố trí các khu vực cho các hoạt động 

sau: 
      

      

  - Tiếp nhận, kiểm nhập thuốc; Mục 2.3   1   
      

  - Bảo quản thuốc; Mục 2.3   1   
      

  - Bảo quản thuốc yêu cầu các điều kiện bảo quản đặc biệt; Mục 2.3   1   
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TT Nội dung 

Tham chiếu 

(PL 4 TT 

36/2018/TT-

BYT) 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

cộng 
Điểm trừ 

Điểm 

đạt 
Ghi chú 

  
- Biệt trữ hàng chờ xử lý (hàng trả về, hàng thu hồi, hàng 

bị nghi ngờ là hàng giả, hàng nghi ngờ về chất lượng, …) 
Mục 2.3   1   

      

  - Chuẩn bị, đóng gói và cấp phát thuốc; Mục 2.3   1   
      

2.4 
Các khu vực của kho phải có biển hiệu chỉ rõ công năng 

của từng khu vực 
Mục 2.4   2   

    

Phải có đầy đủ biển 

hiệu để phân biệt 

2.5 

Có trang bị các phương tiện, thiết bị phù hợp để đảm bảo 

điều kiện bảo quản (ví dụ: điều hòa không khí, nhiệt kế, 

ẩm kế, tủ lạnh, chỉ thị nhiệt độ vaccin, chỉ thị đông băng 

điện tử...) 

Mục 2.5   2   
Điểm 

không 

chấp nhận 

  

Thiết bị phù hợp 

với quy mô, tính 

chất bảo quản của 

cơ sở 

  

Các thiết bị đo phải được hiệu chuẩn định kỳ theo quy 

định của pháp luật về kiểm định đảm bảo hoạt động ổn 

định, chính xác 

Mục 2.5   1     

  

Phải có đầy đủ hồ 

sơ hiệu chuẩn 

2.6 

Phải có các phương tiện phát hiện và cảnh báo tự động 

(như chuông, đèn…) kịp thời về các sự cố, sai lệch về điều 

kiện bảo quản  

Mục 2.6   1   

    

Thuốc có yêu cầu 

bảo quan đặc biệt 

(nhiệt độ): Vắc 

xin… 

2.7 

Kho phải được chiếu đủ sáng, cho phép tiến hành một 

cách chính xác và an toàn tất cả các hoạt động trong khu 

vực kho.  

Mục 2.7   2   
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TT Nội dung 

Tham chiếu 

(PL 4 TT 

36/2018/TT-

BYT) 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

cộng 
Điểm trừ 

Điểm 

đạt 
Ghi chú 

  
Không được để ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào 

thuốc. 
Mục 2.7   1   

      

2.8 Có trang bị đủ các trang bị, giá, kệ để xếp hàng.  Mục 2.8   2   
      

  

Khoảng cách giữa các giá kệ, giá kệ với nền kho phải đủ 

rộng đảm bảo cho việc vệ sinh kho, kiểm tra đối chiếu và 

xếp, dỡ hàng hóa. 

Mục 2.8   1   

      

2.9 

Phải có đủ các trang thiết bị phòng chữa cháy, bản hướng 

dẫn cần thiết cho công tác phòng chống cháy nổ phù hợp 

với quy mô, tính chất của cơ sở 

Mục 2.9   1     

  

Kiểm tra thực tế 

2.10 
Nơi rửa tay, phòng vệ sinh bố trí phù hợp (cách ly với khu 

vực tiếp nhận, bảo quản, xử lý thuốc). 
Mục 2.10   1   

    

Kiểm tra thực tế 

2.11 Có nội quy qui định việc ra vào khu vực kho Mục 2.11   1   

      

  
Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc ra vào của 

người không được phép. 
Mục 2.11   1   

      

3 3.Bảo quản thuốc   28   
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TT Nội dung 

Tham chiếu 

(PL 4 TT 

36/2018/TT-

BYT) 

Điểm 

chuẩn 

Điểm 

cộng 
Điểm trừ 

Điểm 

đạt 
Ghi chú 

3.1 
Thuốc phải được bảo quản trong điều kiện đảm bảo duy trì 

chất lượng và theo đúng quy định của pháp luật.  
Mục 3.1   2   

    

Kiểm tra hồ sơ ghi 

nhiệt độ, độ ẩm 

  

 Các lô thuốc phải được cấp phát theo nguyên tắc “Hết hạn 

trước xuất trước” (FEFO- First Expires First Out) hoặc 

nguyên tắc “Nhập trước xuất trước (FIFO- First In First 

Out). 

Mục 3.1   2   

    

Kiểm tra hồ sơ, 

phiếu xuất nhập 

kho 

3.2 

Thuốc phải sắp xếp trên giá, kệ, tấm kê panel và được bảo 

quản ở vị trí cao hơn sàn nhà (thuốc có thể xếp chồng lên 

nhau nhưng phải đảm bảo không có nguy cơ đổ vỡ, hoặc 

gây hại tới bao bì, thùng thuốc bên dưới).  

Mục 3.2   2   1 

  

Có thuốc để trên 

sàn nhà 

3.3 

Bao bì thuốc phải được giữ nguyên vẹn trong suốt quá 

trình bảo quản. Không sử dụng bao bì đóng gói của loại 

này cho loại khác. 

Mục 3.3   1   

      

3.6 

Thuốc có hoạt lực mạnh (hormon sinh dục, hóa chất độc tế 

bào…); thuốc có tính nhạy cảm cao (kháng sinh nhóm 

betalactam…) bảo quản ở các khu vực riêng biệt. 

Mục 3.6   1   

      

  

Các sản phẩm có nguy cơ gây cháy nổ (như các chất lỏng 

và chất rắn dễ bắt lửa, dễ cháy và các loại khí nén)  bảo 

quản ở các khu vực riêng biệt, có các biện pháp bảo đảm 

an toàn và an ninh 

Mục 3.6   1   

      

3.7 
Các thuốc có mùi cần được bảo quản trong bao bì kín, tại 

khu vực riêng, tránh để mùi hấp thụ vào các thuốc khác. 
Mục 3.7   1   
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3.8 

Các thuốc nhạy cảm với ánh sáng phải được bảo quản 

trong bao bì kín, tránh ánh sáng, trong buồng kín hoặc 

trong phòng tối. 

Mục 3.8   1   

      

3.9 
Phải bố trí biện pháp cách ly vật lý giữa các khu vực biệt 

trữ trong kho.  
Mục 3.9   2   

      

  

Các thuốc được biệt trữ phải có biển hiệu rõ ràng đối với 

từng tình trạng biệt trữ, chỉ những người được giao nhiệm 

vụ mới được phép tiếp cận khu vực này.  

Mục 3.9   1   

    

Kiểm tra thực tế, 

hồ sơ, phân công 

nhiệm vụ 

3.10 
Phải chuyển các thuốc bị vỡ, hỏng ra khỏi kho bảo quản 

và để tách riêng. 
Mục 3.10   1   

      

  

Có biện pháp khẩn trương thu dọn các sản phẩm bị đổ vỡ, 

rò rỉ... Phải có các quy trình bằng văn bản để xử lý các tình 

huống này. 

Mục 3.10   1   

    

Kiểm tra hồ sơ, 

phân công nhiệm 

vụ 

  Điều kiện bảo quản             

3.11 

Nhân viên phải hiểu rõ, nắm bắt được các quy định về 

điều kiện bảo quản của từng loại thuốc, vắc xin…có tại cơ 

sở 

Mục 3.11   2   
    

Kiểm tra, phỏng 

vấn nhân viên 

3.12 

Các điều kiện bảo quản được kiểm tra vào những thời 

điểm phù hợp đã định trước (tối thiểu 2 lần/trong ngày). 

Kết quả kiểm tra phải được ghi chép và lưu hồ sơ. Hồ sơ 

ghi chép số liệu theo dõi về điều kiện bảo quản phải có sẵn 

để tra cứu.  

Mục 3.12   2     

  

Kiểm tra hồ sơ 
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3.13 

Thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản khi bảo quản và trong 

quá trình vận chuyển phải được đặt ở những khu vực/vị trí 

có khả năng dao động nhiều nhất. 

Mục 3.13   1   

      

3.14 

Thuốc yêu cầu điều kiện bảo quản có kiểm soát về nhiệt 

độ, độ ẩm, ánh sáng (vắc xin, thuốc có yêu cầu bảo quản 

lạnh, âm sâu… ) phải được bảo quản ở kho lạnh hoặc tủ 

lạnh có thể tích phù hợp. 

Mục 3.14   1   

      

  

Phải có ít nhất 01 thiết bị theo dõi nhiệt độ có khả năng tự 

động ghi lại dữ liệu nhiệt độ đã theo dõi với tần suất ghi 

phù hợp (thường 01 hoặc 02 lần trong khoảng thời gian 01 

giờ, tùy theo mùa). 

Mục 3.14   1     

  

Kiểm tra hồ sơ ghi 

chép nhiệt độ, độ 

ẩm 

3.16 

Việc sắp xếp vắc xin được thực hiện theo quy định tại tài 

liệu Hướng dẫn bảo quản vắc xin ban hành kèm theo 

Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 16/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc bảo quản vắc xin. 

Mục 3.16   1   

    

Áp dụng với bảo 

quản vắc xin 

  Kiểm soát và luân chuyển hàng       
      

3.17 

Phải định kỳ tiến hành việc kiểm soát hạn dùng và đối 

chiếu so sánh thuốc hiện còn và lượng thuốc còn tồn theo 

phiếu theo dõi xuất nhập thuốc. Trong mọi trường hợp, 

việc đối chiếu phải được tiến hành khi mỗi lô thuốc được 

sử dụng hết.  

Mục 3.17   2   

    

Kiểm tra hồ sơ 

kiểm kê 
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3.18 

Tất cả các sai lệch, thất thoát khi đối chiếu số lượng thuốc 

lưu kho phải được điều tra theo quy trình cụ thể để xác 

định nguyên nhân (do nhầm lẫn, do xuất nhập chưa đúng, 

do trộm cắp thuốc…). Sổ sách ghi chép phải được lưu giữ. 

Mục 3.18   1   

    

Kiểm tra hồ sơ  

3.19 

Phải thông báo ngay với bộ phận kiểm tra chất lượng 

trong trường hợp các thuốc có bao bì bị hư hại, không còn 

nguyên vẹn, mất nhãn hoặc nhãn bị rách, không rõ ràng, 

hoặc có nghi ngờ về chất lượng để xem xét, đánh giá đồng 

thời phải được ghi chép lại. 

Mục 3.18   1   

    

Kiểm tra quy trình, 

hồ sơ (nếu có) 

4 4. Nhập hàng    6         

4.1 
Có quy định và biện pháp để đảm bảo thuốc chỉ được mua 

từ các cơ sở cung cấp đáp ứng quy định của pháp luật 
Mục 4.1   2   

    

Kiểm tra hợp đồng, 

hóa đơn nhập 

4.2 
Phải thành lập Hội đồng và có biên bản kiểm nhập đối với 

từng đơn hàng 
Mục 4.2   2   

      

  

Khi nhận thuốc, mỗi chuyến hàng cần được kiểm tra, kiểm 

soát khi nhập thuốc: 

- Hạn dùng của thuốc 

- Thuốc còn nguyên vẹn trong bao bì gốc của nhà sản xuất 

- Các thông tin trên nhãn thuốc (theo yêu cầu quy chế 

nhãn) 

- Có kiểm soát chất lượng bằng cảm quan. 

Mục 4.1   1   

    

Kiểm tra quy trình 

và thực tế 

4.4 
Phải có các quy định và biện pháp đảm bảo thuốc bị loại 

bỏ không được đưa ra sử dụng. 
Mục 4.4   1   
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5 5. Cấp phát   4         

5.1 
Chỉ được xuất kho, cấp phát các thuốc đạt tiêu chuẩn chất 

lượng, còn trong hạn sử dụng.  
Mục 5.1   2   

    

Kiểm tra quy trình 

và thực tế 

  

Kiểm tra, kiểm soát khi xuất thuốc: 

- Hạn dùng của thuốc 

- Thuốc còn nguyên vẹn trong bao bì 

- Các thông tin trên nhãn thuốc (theo yêu cầu quy chế 

nhãn) 

- Có kiểm soát chất lượng bằng cảm quan. 

Mục 5.1   1   

    

  

5.2 

Các thuốc đang trong quá trình biệt trữ phải được người 

chịu trách nhiệm về chất lượng cho phép (bằng văn bản) 

mới được xuất kho. 

Mục 5.2   1   

      

6 6.  Hồ sơ tài liệu   17         

6.1 

Có quy trình thao tác chuẩn bằng văn bản và hồ sơ ghi 

chép đối với tất cả các hoạt động kho, tối thiểu phải có các 

quy trình sau đây:  

      

      

  - Quy trình nhập thuốc và kiểm tra thuốc nhập kho Mục 6.1   1   
      

  - Quy trình bảo quản thuốc trong kho Mục 6.1   1   
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  - Quy trình kiểm tra, theo dõi chất lượng thuốc trong kho Mục 6.1   1   
      

  - Quy trình vệ sinh kho Mục 6.1   1   
      

  - Quy trình kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị bảo quản  Mục 6.1   1   
      

  - Quy trình xử lý  thuốc bị hư hỏng, đổ vỡ Mục 6.1   1   
      

  - Quy trình theo dõi, ghi chép điều kiện bảo quản Mục 6.1   1   
      

  - Quy trình cấp phát Mục 6.1   1         

  - Quy trình tiếp nhận và xử lý thuốc trả về Mục 6.1   1   
      

  - Quy trình biệt trữ Mục 6.1   1         

  - Quy trình định kỳ đối chiếu thuốc trong kho. Mục 6.1   1   
      

6.2 

Tất cả quy trình có nội dung rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, 

phải được phê duyệt bởi người có thẩm quyền và phải 

thường xuyên được rà soát và cập nhật. 

Mục 6.2   1   
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6.3 

Tất cả các hồ sơ, sổ sách phải lưu giữ để phục vụ việc tra 

cứu thuận lợi, có biện pháp đảm bảo số liệu không bị sử 

dụng, tiêu hủy, gây hư hỏng và/hoặc mất mát, sửa chữa 

một cách bất hợp pháp. 

Mục 6.3   1   

      

6.4 

Phải tuân thủ quy định pháp luật về thời gian bảo quản hồ 

sơ. Trường hợp không có quy định, hồ sơ phải được lưu 

trữ tối thiểu thêm 01 (một) năm kể từ thời điểm hết hạn 

của lô thuốc. 

Mục 6.4   1   

      

6.5 

Hồ sơ tài liệu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền 

chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng tâm thần, 

thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, thuốc 

trong danh mục bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm có liên 

quan. 

Mục 6.5    1   

      

6.6 
Có máy tính kết nối internet và thực hiện quản lý hoạt 

động bảo quản thuốc bằng phần mềm.  
Mục 6.6   2   

      

  

Kết nối thông tin hoạt động nhập, cấp phát thuốc; thông 

tin về chất lượng thuốc từ nhà sản xuất đến bệnh nhân, 

cũng như việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý khi 

được yêu cầu.  

Mục 6.6     1 

      

7 7. Thuốc trả về, thuốc bị thu hồi   4         

7.1 
Thuốc trả về phải được bảo quản tại khu riêng và dán nhãn 

để phân biệt.  
Mục 7.1   1   

    

Kiểm tra hồ sơ và 

khu vực bảo quản 

riêng 
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7.2 

Thuốc trả về sau khi được đánh giá là không đảm bảo chất 

lượng, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng phải 

được xử lý theo qui định. 

Mục 7.2   1   

      

7.3 

Có tiếp nhận và lưu thông tin hoặc lưu các thông báo về 

thuốc khiếu nại, thuốc không được phép lưu hành, thuốc 

phải thu hồi theo thông báo của cơ quan quản lý, nhà sản 

xuất, nhà cung cấp 

Mục 7.3   1   

    

Kiểm tra hồ sơ theo 

dõi 

  
Đối với thuốc bị thu hồi phải ngừng cấp phát, cách ly và 

bảo quản ở khu vực biệt trữ, có dán nhãn phân biệt.  
Mục 7.3   1   

      

8 8. Tự thanh tra   2         

8.1 

Hàng năm, việc thanh tra phải do người có chuyên môn và 

có thẩm quyền tiến hành một cách độc lập và chi tiết (trừ 

việc thanh tra đột xuất) 

Mục 8.1   1   
    

Kiểm tra hồ sơ  

8.2 

Kết quả của tất cả đợt tự thanh tra phải được ghi chép. 

Biên bản tự thanh tra phải bao gồm tất cả các điểm phát 

hiện được trong đợt tự thanh tra và các đề xuất về biện 

pháp khắc phục, nếu có. 

Mục 8.2   1   

    

Kiểm tra hồ sơ  

Tổng cộng   100         

- Mức độ 1 (Cơ sở không có tồn tại nghiêm trọng và tồn tại nặng): Đạt từ 90% tổng số điểm trở lên và không vi phạm nội dung không chấp thuận.  

- Mức độ 2 (Cơ sở không có tồn tại nghiêm trọng và có tồn tại nặng):  Đạt từ 70% đến 90% tổng số điểm và không vi phạm nội dung không chấp thuận. 

- Mức độ 3 (Cơ sở có tồn tại nghiêm trọng): Đạt dưới 70% tổng số điểm hoặc có vi phạm nội dung không chấp thuận. 
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